
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1541  /QĐ-UBND    Bình Thuận, ngày  06   tháng 7 năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

gói thầu mua vắc xin phòng bệnh các loại năm 2020 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế quy định 
quy định việc đấu thầu mua thuốc tại các cơ sở y tế công lập; 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BYT ngày 05/5/2016 của Bộ Y tế ban 
hành danh mục thuốc đấu thầu, danh mục thuốc đấu thầu tập trung, danh mục 
thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá; 

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tại Tờ 
trình số 672/TTr-KSBT ngày 21 tháng 5 năm 2020 và Giám đốc Sở Y tế tại Báo 
cáo thẩm định số 165/BC-SYT ngày 29 tháng 6 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua vắc xin 

phòng bệnh các loại năm 2020, cụ thể như sau: 

Tên gói 
thầu 

Giá gói thầu 
(đồng) 

Nguồn 
vốn 

Hình 
thức lựa 

chọn 
nhà thầu

Phương 
thức lựa 

chọn 
nhà thầu

Thời 
gian bắt 
đầu lựa 

chọn 
nhà thầu

Loại 
hợp 
đồng 

Thời 
gian 
thực 

hiện hợp 
đồng 

Mua vắc 
xin phòng 
bệnh các 
loại năm 

2020 

44.505.829.180 

Từ 
nguồn 

thu dịch 
vụ khám 

chữa 
bệnh 

của các 
đơn vị 

Đấu 
thầu 

rộng rãi 
trong 
nước 

Một 
giai 

đoạn, 
hai túi 
hồ sơ 

Quý  
III/2020 

Hợp 
đồng 
theo 

đơn giá 
cố định 

Trong 
vòng 

12 
tháng 
kể từ 
ngày 

ký hợp 
đồng 

(Danh mục chi tiết theo Phụ lục đính kèm) 



 

 

 

Điều 2. Chủ đầu tư căn cứ kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt tại 
Quyết định này và các tài liệu có liên quan để thực hiện các thủ tục mua sắm 
theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, 
Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 
tỉnh, thủ trưởng các cơ sở y tế và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết 
định thi hành./. 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4;   
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (đ/c Hòa); 
- Lưu: VT, TH. Phú. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

Nguyễn Đức Hòa 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BIỂU CHI TIẾT 
Danh mục gói thầu mua vắc xin phòng bệnh các loại năm 2020 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số  1541 /QĐ-UBND 
ngày 06  tháng 7 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

STT Tên hoạt chất Nhóm 
Nồng 

độ, hàm 
lượng 

Đường  
dùng 

Dạng 
 bào chế 

Đơn  
vị 

tính 

Số  
lượng 

Đơn giá 
Thành tiền 

(đồng) 

1 

Virus sởi ≥1000 CCID50; 
virus quai bị ≥ 12500 
CCID50; virus rubella ≥ 
1000 CCID50 

Nhóm 1 0,5 ml 
Tiêm 

dưới da 

Bột đông 
khô pha 

tiêm  
Lọ 3.900 164.620 642.018.000 

2 
Oka/Merck varicella virus, 
live, attenuated >= 1350PFU 

Nhóm 1 0,5ml 
Tiêm 

dưới da 
Thuốc tiêm 
đông khô 

Lọ 2.500 667.700 1.669.250.000 

3 

Mỗi liều 1,0ml 
chứa:Hepatitis A virus 
antigen (HM175 strain) 720 
Elisa units; r-DNA Hepatitis 
B virus surface antigen 
(HBsAg) 20mcg 

Nhóm 1 1ml 
Tiêm 
bắp 

Hỗn dịch 
tiêm 

Hộp 600 469.900 281.940.000 

4 
Vắc xin ngừa cúm Nam - 
Bắc bán cầu 

Nhóm 1 0,5ml 

Tiêm 
bắp 
hoặc 
tiêm 

dưới da 

Hỗn dịch 
tiêm 

Bơm  
tiêm 

3.000 215.985 647.955.000 
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STT Tên hoạt chất Nhóm 
Nồng 

độ, hàm 
lượng 

Đường  
dùng 

Dạng 
 bào chế 

Đơn  
vị 

tính 

Số  
lượng 

Đơn giá 
Thành tiền 

(đồng) 

5 
Vắc xin ngừa cúm Nam - 
Bắc bán cầu 

Nhóm 1 0,25ml 

Tiêm 
bắp 
hoặc 
tiêm 

dưới da 

Hỗn dịch 
tiêm 

Bơm  
tiêm 

3.000 169.950 509.850.000 

6 
Virus viêm gan A bất hoạt 
(chủng GBM) Nhóm 1  0.5ml 

Tiêm 
bắp 

Hỗn dịch 
tiêm 

Liều 1.200 369.600 443.520.000 

7 
Kháng nguyên bề mặt viêm 
gan B tinh khiết HBsAg 
10mcg 

Nhóm 1 10mcg 
Tiêm 
bắp 

Hỗn dịch 
tiêm 

Lọ 3.500 64.340 225.190.000 

8 
Kháng nguyên bề mặt viêm 
gan B tinh khiết HBsAg 
20mcg 

Nhóm 1 20mcg 
Tiêm 
bắp 

Hỗn dịch 
tiêm 

Lọ 6.600 105.282 694.861.200 

9 

Vắc xin ngừa bạch hầu, uốn 
ván, ho gà, bại liệt, viêm gan 
siêu vi B, viêm màng não do 
HIB 

Nhóm 1 0,5ml 
Tiêm 

bắp sâu 
Dung dịch 

tiêm 

Lọ + 
bơm 
tiêm 

4.000 825.000 3.300.000.000 

10 
Phòng 06 bệnh: bạch hầu, 
uốn ván, ho sà, viêm gan B, 
bại liệt, bệnh do Hib 

Nhóm 1 0,5ml 
Tiêm 
bắp 

Hỗn dịch 
tiêm 

Bơm 
tiêm 

2.000 824.000 1.648.000.000 

11 

Vắc xin phòng ung thư cổ tử 
cung (Vắc xin phòng Human 
Papillomavirus type 16 và 
18).  

Nhóm 1 0.5ml 
Tiêm 
bắp 

Hỗn dịch 
tiêm 

Liều 670 766.644 513.651.480 

12 
Vắc xin tái tổ hợp tứ giá 
phòng vi-rút HPV ở người 
týp 6,11,16,18. Mỗi liều 0,5 

Nhóm 1 0,5 ml 
Tiêm 
bắp 

Thuốc tiêm Lọ 2.000 1.509.600 3.019.200.000 
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STT Tên hoạt chất Nhóm 
Nồng 

độ, hàm 
lượng 

Đường  
dùng 

Dạng 
 bào chế 

Đơn  
vị 

tính 

Số  
lượng 

Đơn giá 
Thành tiền 

(đồng) 

ml chứa 20 mcg protein L1 
HPV6, 40 mcg protein L1 
HPV11, 40 mcg protein L1 
HPV16, 20 mcg protein L1 
HPV18 

13 

Mỗi liều 0,5ml chứa: 
- Polysaccharide Não mô 
cầu (nhóm huyết thanh A) 
(đơn giá cộng hợp) 4mcg; 
- Polysaccharide não mô cầu 
(nhóm huyết thanh C) (đơn 
giá cộng hợp) 4mcg; 
- Polysaccharide não mô cầu 
(nhóm huyết thanh Y) (đơn 
giá cộng hợp) 4mcg; 
- Polysaccharide não mô cầu 
(nhóm huyết thanh W-135) 
(đơn giá cộng hợp) 4mcg; 
- Protein giải độc tố bạch 
hầu 48 mcg (Protein mang 
cộng hợp polysaccharide đối 
với tất cả các nhóm huyết 
thanh) 

Nhóm 1 0,5ml 
Tiêm 
bắp 

Thuốc tiêm Lọ 2.500 1.050.000 2.625.000.000 

14 

Mỗi liều 1,5ml chứa: 
Rotavirus ở người sống giảm 
độc lực chủng RIX4414 ≥ 
106.0 CCID50 

Nhóm 1 1,5 ml  Uống 
Hỗn dịch 

uống 
Ống 
tuýp 

4.100 700.719 2.872.947.900 
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STT Tên hoạt chất Nhóm 
Nồng 

độ, hàm 
lượng 

Đường  
dùng 

Dạng 
 bào chế 

Đơn  
vị 

tính 

Số  
lượng 

Đơn giá 
Thành tiền 

(đồng) 

15 

Mỗi 2ml dung dịch chứa: 
Rotavirus G1 human-bovine 
reassortant ; Rotavirus G2 
human-bovine reassortant; 
Rotavirus G3 human-bovine 
reassortant ; Rotavirus G4 
human-bovine reassortant ; 
Rotavirus P1A[8] human-
bovine reassortant 

Nhóm 1 2ml Uống 
Dung dịch 

uống 
Lọ 3.600 535.320 1.927.152.000 

16 

Một liều (0,5ml) chứa: 1mcg 
polysaccharide của các týp 
huyết thanh 1^1.2, 5^1.2, 
6B^1.2, 7F^1.2, 9V^1.2, 
14^1.2, 23F^1.2 và 3mcg 
của các týp huyết thanh 
4^1.2, 18C^1.3, 19F^1.4 

Nhóm 1 0,5ml 
Tiêm 
bắp 

Hỗn dịch 
tiêm 

Bơm 
tiêm 

5.000 829.900 4.149.500.000 

17 

A/california/7/2009(H1N1) - 
like virus 15mcg HA; 
A/Perth/16/2009 (H3N2) - 
like virus 15mcg HA; 
B/Bribane/60/2008 - like 
vurus 15mcg HA (Vắc xin 
phòng bệnh cúm mùa) 

Nhóm 1 0,5ml 

Tiêm 
dưới da 

hoặc 
tiêm bắp 

Hỗn dịch 
tiêm 

Hộp 5.800 201.160 1.166.728.000 

18 

Mỗi liều 0,5ml chứa: Giải 
độc tố bạch hầu: ≥30IU; Giải 
độc tố uốn ván ≥ 40IU; 
Kháng nguyên Bordetella 

Nhóm 1 0,5ml 
Tiêm 
bắp 

Hỗn dịch 
tiêm 

Hộp 
       

2.000  
           

725.000  
          

1.450.000.000  
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STT Tên hoạt chất Nhóm 
Nồng 

độ, hàm 
lượng 

Đường  
dùng 

Dạng 
 bào chế 

Đơn  
vị 

tính 

Số  
lượng 

Đơn giá 
Thành tiền 

(đồng) 

pertussis: Giải độc tố ho gà: 
25mcg; Filamentous 
Haemagglutinin: 25mcg; 
Pertactin: 8mcg. Virus bại 
liệt bất hoạt tuýp 1: 40DU; 
tuýp 2: 8DU; tuýp 3: 32 DU; 
Polysaccharide Haemophilus 
influenzae tuýp b (PRP): 
10mcg cộng hợp với khoảng 
25mcg protein mang là giải 
độc tố uốn ván 

19 
Kháng nguyên bề mặt của 
virus viêm gan B (HbsAg) Nhóm 2 

10mcg/ 
0,5ml 

Tiêm 
bắp 

Hỗn dịch 
tiêm 

Liều 1.900 63.000 119.700.000 

20 
Kháng nguyên bề mặt của 
virus viêm gan B (HbsAg)  Nhóm 2 

20mcg/ 
1ml 

Tiêm 
bắp 

Hỗn dịch 
tiêm 

Liều 2.500 109.200 273.000.000 

21 
Vắc xin phòng bệnh Viêm 
Não Nhật Bản 

Nhóm 4 0,5ml 
Tiêm 

dưới da 
Bột đông 

khô 
Lọ 1.000 554.400 554.400.000 

22 
Vắc xin viêm gan A tinh 
khiết, bất hoạt Nhóm 4 0,5 ml 

Tiêm 
bắp 

Hỗn dịch 
tiêm 

Lọ 2.000 95.400 190.800.000 

23 
Vắc xin ngừa viêm gan siêu 
vi B  

Nhóm 
4 

1 ml 
Tiêm 
bắp 

Hỗn dịch 
tiêm 

Lọ 9.000 65.940 593.460.000 

24 
Vắc-xin phòng bệnh viêm 
gan B 

Nhóm 4 0,5 ml 
Tiêm 
bắp 

Hỗn dịch 
tiêm 

Lọ 4.000 45.045 180.180.000 

25 Vắc xin ngừa uốn ván Nhóm 4 
0,5 

ml/Ống 
Tiêm 
bắp 

Dung dịch 
tiêm 

Ống 49.500 12.180 602.910.000 

26 Huyết thanh kháng uốn ván Nhóm 4 
Ống 

1.500 UI 
Tiêm 
bắp 

Dung dịch 
tiêm 

Ống 9.200 25.263 232.419.600 
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STT Tên hoạt chất Nhóm 
Nồng 

độ, hàm 
lượng 

Đường  
dùng 

Dạng 
 bào chế 

Đơn  
vị 

tính 

Số  
lượng 

Đơn giá 
Thành tiền 

(đồng) 

27 Huyết thanh kháng dại Nhóm 4 
Lọ 

1.000 UI 
Tiêm 
bắp 

Dung dịch 
tiêm 

Lọ 2.820 337.050 950.481.000 

28 
Vắc xin phòng bệnh tiêu 
chảy do Rotavirus Nhóm 4 2ml Uống 

Hỗn dịch 
uống 

Liều 4.400 350.000 1.540.000.000 

29 
Vắc xin phòng bệnh cúm 
mùa dạng mảnh bất hoạt Nhóm 4 0,5ml 

Tiêm 
bắp 

Dung dịch 
tiêm 

Lọ 700 149.100 104.370.000 

30 
Vắc xin phòng bệnh Viêm 
Não Nhật Bản 

Nhóm 4 1ml 
Tiêm 

dưới da 
Dung dịch 

tiêm 
Lọ 4.000 52.000 208.000.000 

31 Vắc xin phòng bệnh cúm Nhóm 5 0,5ml 
Tiêm 
bắp 

Hỗn dịch 
tiêm 

Lọ 5.600 169.500 949.200.000 

32 Vắc xin phòng bệnh thủy đậu  Nhóm 5 0,7 ml 
Tiêm 

dưới da 
Bột pha 

tiêm 
Lọ 5.800 522.900 3.032.820.000 

33 
Vắc xin ngừa viêm gan siêu 
vi B  

Nhóm 5 
20mcg- 
01 mL 

Tiêm 
bắp 

Hỗn dịch 
tiêm 

Lọ 10.300 66.800 688.040.000 

34 
Vắc xin ngừa viêm gan siêu 
vi B  

Nhóm 5 
10mcg- 
0,5 mL 

Tiêm 
bắp 

Hỗn dịch 
tiêm 

Lọ 4.400 47.250 207.900.000 

35 

Kháng nguyên tinh chế từ 
virus dại chủng L.Pasteur 
2061 Vero 15 passage, nuôi 
cấy trên tế bào vero ≥2,5UI 

Nhóm 5 0,5 ml 
Tiêm 
bắp 

Bột pha 
dung môi 
(tiêm bắp 
0,5 ml; 

tiêm trong 
da 0,1ml) 

Lọ 20.000 164.800 3.296.000.000 

36 
Vắc xin ngừa Sởi, Quai bị, 
Rubella 

Nhóm 5 0,5 ml 
Tiêm 

dưới da 
Bột pha 

tiêm 
Liều 7.100 137.550 976.605.000 

37 
Vắc xin phòng bệnh Não Mô 
Cầu type B&C  Nhóm 5 0,5ml 

Tiêm 
bắp 

Hỗn dịch 
tiêm 

Lọ 4.400 151.200 665.280.000 
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STT Tên hoạt chất Nhóm 
Nồng 

độ, hàm 
lượng 

Đường  
dùng 

Dạng 
 bào chế 

Đơn  
vị 

tính 

Số  
lượng 

Đơn giá 
Thành tiền 

(đồng) 

38 
Vắc xin ngừa viêm phổi và 
viêm màng não mũ do Hib 

Nhóm 5 0,5ml 
Tiêm 
bắp 

Dung dịch 
tiêm 

Lọ 3.200 180.000 576.000.000 

39 Vắc xin ngừa dại tế bào vero Nhóm 5 0,5ml 
Tiêm 
bắp 

Hỗn dịch 
tiêm 

Lọ 5.000 155.500 777.500.000 

  Tổng cộng               44.505.829.180 
 


